
STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

TỔNG CỘNG 822 907 228 026 594 881

I 60 900 28 105 32 795

29 400 28 105 1 295

 1 SÔNG HỒNG 01/7 975/6 10/7 BN 2139 CỤC XÔ 1C 1 000  992  8 02/7 TD GIA HẠN L1

 2 CẦU ĐUỐNG 02/7 982/7 12/7 BN 0695 CỤC XÔ 1C 1 000  999  1 02/7 TD THAY 962/6

 3 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 27/6 955/6 VIỆT THUẬN 189 CÁM 6A.1 20 300 19 557  743 RÓT DỞ

 4 THAN MIỀN NAM 02/7 981/7 12/7 VIỆT THUẬN 075-01 CÁM 5A.1 7 100 6 557  543 RÓT DỞ BAUXIT

31 500  31 500

1 VTT 02/7 978/6 12/7 BN 0979 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD GIA HẠN L1

2 V TRACO 02/7 942/6 12/7 BN 1368 CỤC XÔ 1C 1 050 1 050 TD GIA HẠN L1

3 ĐIỆN NGHI SƠN 20/5 776/5 VINACOMIN 05 CÁM 5A.10 3 150 3 150

4 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 20/6 928/6 VIỆT THUẬN 215-06 CÁM 6A.1 20 700 20 700

5 THAN MIỀN NAM 02/7 987/7 12/7 VIỆT THUẬN HN-01 CÁM 5A.1 3 200 3 200 BAUXIT

6 THAN MIỀN NAM 02/7 987/7 12/7 VIỆT THUẬN HN-01 CỤC 4A.2 2 400 2 400 BAUXIT

146 450 26 080 120 370

95 950 26 080 69 870

 1 ĐIỆN VĨNH TÂN 2 01/7 943-B/6 GOLDEN STAR CÁM 6A.14 23 450 11 900 11 550 RÓT DỞ KVCP: 8.450 - CLM: 15.000

 2 ĐIỆN VĨNH TÂN 2 20/6 931/6 PACIFIC 01 CÁM 6A.14 27 600 5 280 22 320 RÓT DỞ
KDTCP: 6.000 - KVCP: 
11.600 - CLM: 10.000

 3 ĐIỆN DUYÊN HẢI 29/6 952-B/6 VIỆT THUẬN 215-01 CÁM 5B.14 20 000 6 700 13 300 RÓT DỞ TTHG: 20.000

 4 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 02/7 983/7 VIỆT THUẬN 235-02 CÁM 6A.1 24 900 2 200 22 700 RÓT DỞ TTHG: 20.000 - KVCP: 4.900

50 500  50 500

1 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 02/7 984/7 HẢI NAM 88 CÁM 6A.1 23 000 23 000 TTHG: 18.000 - KVCP: 5.000

2 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 02/7 985/7 HẢI NAM 79 CÁM 6A.1 27 500 27 500 TTCO: 24.000 - KVCP: 3.500

II 23 674 7 688 15 986

15 914 7 688 8 226

 1 Tàu PACIFIC 02/7 4 336 Sơn hải 07 Cám 6a.14 1 624 1 355  269 02/7 Cân Thay 4267

 2 XNK THAN 01/7 1072/6 11/7 Hoàng anh 268 Cám 7c 3 600 1 761 1 839 RÓT DỞ PT Gia hạn l1 

 3 KDT NINH BÌNH 02/7 36/7 12/7 Nb 8308 Cám 7b 3 150 1 466 1 684 RÓT DỞ PT

 4 KDT NINH BÌNH 02/7 37/7 12/7 NB 8305 Cám 7b 3 150  699 2 451 RÓT DỞ PT

 5 ĐT THƯƠNG MẠI 02/7 46/7 12/7 Nam anh 279 Cám 8a 1 500  687  813 RÓT DỞ TD

 6 CPHHVN 01/7 1462/6 11/7 BN 2556 Cám 8a 1 690  912  778 RÓT DỞ TD GH L1

 7 KDT CẦU ĐUỐNG 02/7 30/7. 12/7 BN 2112 Cám 7a 1 200  809  391 RÓT DỞ PT

Tàu đã làm lệnh (trong cầu)

Tàu chuyển tải

Tàu đang làm hàng

Tàu đã làm lệnh (chuyển tải)

KHO CẢNG HC-MD

Tàu đã làm hàng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2024

CẢNG CHÍNH

Tàu đã làm hàng (trong cầu)



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2024

7 760  7 760

1 KDT HẢI PHÒNG 01/7 1445/6 11/7 HP 4845 Cám 7c 1 105 1 105 PT Gia hạn l1 

2 CROMIT CỔ ĐỈNH 02/7 31/7. 12/7 Nam anh 69 Cám 8a 1 450 1 450 TD

3 KDT CẦU ĐUỐNG 02/7 29/7. 12/7 BN 2329 Cám 8b 1 500 1 500 PT

4 KDT HẢI PHÒNG 02/7 73/7 12/7 HP 4850 Cám 7b 1 105 1 105 PT Thay 1445/6

5 ĐT THƯƠNG MẠI 02/7 63/7 12/7 BN 1758 Cục don 8c 1 000 1 000 TD

6 DV VT QUẢNG NINH 02/7 62/7 12/7 BN 2616 Cám 8a 1 600 1 600 TD

III 16 199 3 704 12 495

5 750 3 704 2 046  

 1 ĐIỆN VĨNH TÂN  30/6 4 272 SƠN HẢI 10 CÁM 6A.14 3 650 3 592  58  02/7
CHUYỂN TẢI TÀU 
PACIFIC 01

 2 ĐIỆN VĨNH TÂN  01/7 4 311 CỬA ÔNG 15 CÁM 6A.14 2 100  112 1 988 DỞ
CHUYỂN TẢI TÀU 
PACIFIC 01

10 449  10 449

1 MIỀN BẮC  02/7  34  12/7 BN - 1348 CÁM 7B  993  993 PT CB

2 MIỀN BẮC  02/7  35  12/7 BN - 1799 CÁM 7C 1 093 1 093 PT CB

3 MIỀN BẮC  02/7  38  12/7 BN - 2618 CÁM 8B 1 696 1 696 PT CB CAO SƠN

4 MIỀN BẮC  02/7  39  12/7 BN - 1816 CÁM 8B 1 100 1 100 PT CB CAO SƠN

5 MIỀN BẮC  02/7  40  12/7 BN - 1626 CÁM 8B  917  917 PT CB CAO SƠN

6 XD CN MỎ  02/7  48  12/7 BN - 2308 CÁM 8A 1 600 1 600 TD ĐÈO NAI

7 XD CN MỎ  02/7  49  12/7 BN - 2665 CÁM 8A 2 050 2 050 TD ĐÈO NAI

8 CP VT THUỶ  02/7  55  12/7 HY - 0556 CỤC 1B 1 000 1 000 TD ĐÈO NAI

IV    

    

    

V 16 097 4 855 11 242

6 871 4 855 2 016

 1 VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN 02/7 26 12/7 BN 2115 Cám 8a 1 500 1 496  4 02/7 TD
NGUỒN CS - T/T TBGT 
17/7

 2 KDT MIỀN BẮC 02/7 28 12/7 HP 5915 Cám 6b.1 2 376 2 365  11 02/7 CBPT

 3 KDT HẢI PHÒNG 01/7 1376 11/7 HD 2878 Cám 5b.1 1 945  440 1 505 DỞ CBPT
T/T TBGT 1678/5 NGÀY 
31/5

 4 VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN 02/7 23 12/7 BN 1856 Cám 8a 1 050  554  496 DỞ TD
NGUỒN CS - T/T TBGT 
1461/6

9 226  9 226

1 KDT HẢI PHÒNG 01/7 1442 11/7 HP 5902 Cám 5b.1 1 450 1 450 CBPT

2 KDT MIỀN BẮC 01/7 1451 11/7 NB 6487 Cám 5b.1 1 046 1 046 CBPT

3 KDT MIỀN BẮC 02/7 41 12/7 BN 1589 Cám 7b 1 600 1 600 CBPT

Tàu đã làm lệnh

KHO CẢNG KM6

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

Tàu đã làm lệnh

KHO KHE DÂY

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

KHO BẢO NGUYÊN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2024

4 XNK THAN VINACOMIN 02/7 71 12/7 AN KHANH 558 Cục 4a.2 1 400 1 400

5 XNK THAN VINACOMIN 02/7 71 12/7 AN KHANH 558 Cám 5a.1 1 750 1 750

6 XNK THAN VINACOMIN 02/7 71 12/7 BN 2629 Cám 8a 1 980 1 980 TD

VI 36 556 12 866 23 690

16 134 12 866 3 268

 1 CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI 1/7 1250/6/HG 11/7 HD 5299 CÁM 6A.10 5 540 5 503  37 2/7 GIA HẠN LẦN 1

 2 KDT MIỀN BẮC 1/7 1466/6/HG 11/7 BN 1988 CÁM 6B.1 1 400 1 388  12 2/7 PTCB GIA HẠN LẦN 1

 3 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( VIỆT THUẬN 235-02) 2/7 2 710 TĐ 37CG CÁM 6A.1 4 330 2 077 2 253 DỞ

 4 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( VIỆT THUẬN 235) 1/7 4 312 AN HƯNG 88 CÁM 6A.1 2 564 2 323  241 DỞ

 5 ĐIỆN DUYÊN HẢI (VIỆT THUẬN 215-01) 1/7 4 315 CỬA ÔNG 02 CÁM 5B.14 2 300 1 575  725 DỞ

20 422  20 422

1 CP XNK THAN VINACOMIN 1/7 1431/6/HG 11/7 QN 8223 CÁM 5B.1 5 300 5 300 PTCB GIA HẠN LẦN 1

2 ĐIỆN DUYÊN HẢI (VIỆT THUẬN 215-01) 1/7 4 315 CỬA ÔNG 10 CÁM 5B.14 2 100 2 100

3 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( VIỆT THUẬN 235-02) 2/7 2 710 QN 7995 CÁM 6A.1 2 728 2 728

4 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( HẢI NAM 88) 2/7 4 347 SƠN HẢI 07 CÁM 6A.1 3 918 3 918

5 KDT HÀ NAM NINH 2/7 64/7/HG 12/7 BN 2168 CÁM 5A.1 1 500 1 500

6 CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI 2/7 57/7/HG 12/7 QN 7339 CÁM 6A.10 4 876 4 876

VII 19 830 6 817 13 013

6 910 6 817  93  

 1 CP PHÂN LÂN NINH BÌNH 1/7 1435/6/UB 11/7 NB 6923 CỤC 2A.4  700  689  11 2/7 GIA HẠN LẦN 1

 2 KDT MIỀN BẮC 2/7 32/7/UB 12/7 NĐ 3407 CÁM 5B.3 1 560 1 546  14 2/7 PTCB

 3 CP ĐẦU TƯ TM VÀ DV VINACOMIN 1/7 1198/6/UB 11/7 NĐ 2926 CỤC 5B.2 1 250 1 236  14 2/7 TD GIA HẠN LẦN 1

 4 CBT QUẢNG NINH 1/7 10/7/UB 2/7 Ô TÔ CÁM 5A.3 1 000  992  8 2/7 PTCB

 5 CP XNK THAN VINACOMIN 1/7 1273/6/UB 11/7 HP 4890 CỤC DON 8A 2 400 2 355  45 2/7 TD GIA HẠN LẦN 1

12 920  12 920

1 CP THAN SÔNG HỒNG 2/7 1337/6/UB 12/7 BN 2269 CỤC 4B.3 1 000 1 000 TD GIA HẠN LẦN 1

2 KDT MIỀN BẮC 2/7 33/7/UB 12/7 TB 1619 CÁM 5B.3 2 600 2 600 PTCB

3 KDT CẦU ĐUỐNG 2/7 27/7/UB 12/7 QN 6190 CÁM 6B.3 1 030 1 030 PTCB

4 CBT QUẢNG NINH 2/7 56/7/UB 3/7 Ô TÔ CÁM 5A.3 2 000 2 000 PTCB

5 KDT MIỀN BẮC 2/7 53/7/UB 12/7 BN 1879 CỤC XÔ 1A 1 000 1 000 TD

6 CP VT THỦY VINACOMIN 2/7 54/7/UB 12/7 HD 5666 CỤC 4B.3 2 790 2 790 TD

7 CP DV VẬN TẢI QUẢNG NINH 2/7 61/7/UB 12/7 HN 1931 CỤC 4B.3 1 500 1 500 TD

8 CP VT THỦY VINACOMIN 2/7 72/7/UB 12/7 BN 2365 CỤC 4B.3 1 000 1 000 TD

Tàu đã làm lệnh

CẢNG ĐIỀN CÔNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

CẢNG LÀNG KHÁNH

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2024

VIII 16 228 3 789 12 439

3 840 3 789  51

 1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 2/7 67/7/MK 12/7 TĐ 96-4 CÁM 6B.1 2 380 2 342  38 2/7

 2 CP XNK THAN VINACOMIN 2/7 51/7/MK 12/7 QN 8162 CÁM 8B 1 460 1 447  13 2/7 PTCB

12 388  12 388

1 KDT MIỀN BẮC 1/7 1439/6/MK 11/7 BN 1959 CÁM 7B 1 270 1 270 PTCB GIA HẠN LẦN 1

2 KDT MIỀN BẮC 1/7 1467/6/MK 11/7 BN 1666 CÁM 7C 1 190 1 190 PTCB GIA HẠN LẦN 1

3 CP XNK THAN VINACOMIN 2/7 52/7/MK 12/7 QN 8167 CÁM 6B.4 1 484 1 484 PTCB

4 KDT MIỀN BẮC 2/7 65/7/MK 12/7 HD 5935 CÁM 7A 1 446 1 446 PTCB

5 KDT MIỀN BẮC 2/7 65/7/MK 12/7 HD 5935 CÁM 7C 1 446 1 446 PTCB

6 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 2/7 66/7/MK 12/7 TĐ 06KS CÁM 6B.1 2 000 2 000

7 CBT QUẢNG NINH 2/7 68/7/MK 12/7 QN 9368 CÁM 6B.4 1 184 1 184 PTCB

8 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 2/7 69/7/MK 12/7 TĐ 39-3 CÁM 6B.1 2 368 2 368

IX 51 549 17 296 34 253

17 432 17 296  136

 1 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 1/7 1421/6/NQN 11/7 HD 2605 CÁM 6A.14 4 000 3 985  15 2/7 GIA HẠN LẦN 1

 2 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 1/7 18/7/NQN 11/7 3 TĐ 27 CÁM 5A.14 2 012 2 006  6 2/7

 3 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 1/7 15/7/NQN 11/7 4 TĐ 79 CÁM 6A.14 3 620 3 605  15 2/7

 4 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 2/7 42/7/NQN 12/7 TĐ 05TT CÁM 5A.14 2 344 2 340  4 2/7

 5 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 1/7 20/7/NQN 11/7 TĐ 26TT CÁM 5A.14 3 072 3 000  72 2/7

 6 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 1/7 19/7/NQN 11/7 TĐ 35TT CÁM 5A.14 2 384 2 360  24 2/7

34 117  34 117

1 ĐIỆN VĨNH TÂN (GOLDEN STAR) CP XNK THAN 27/6 4 206 CỬA ÔNG 05 CÁM 6A.14 2 300 2 300

2 ĐIỆN VĨNH TÂN (GOLDEN STAR) CP XNK THAN 27/6 4 206 CỬA ÔNG 18 CÁM 6A.14 2 100 2 100

3 ĐIỆN VĨNH TÂN (PACIFIC 01) CP XNK THAN 28/6 4 251 CỬA ÔNG 04 CÁM 6A.14 2 300 2 300

4 ĐIỆN VĨNH TÂN (PACIFIC 01) CP XNK THAN 29/6 4 257 HD 3158 CÁM 6A.14 3 075 3 075

5 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 1/7 21B/7/NQN 11/7 VTRACO 38 CÁM 5A.14 3 900 3 900

6 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 2/7 45/7/NQN 12/7 HD 2882 CÁM 5A.14 4 000 4 000

7 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 2/7 43/7/NQN 12/7 TĐ 02CHN CÁM 5A.14 2 392 2 392

8 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 2/7 44/7/NQN 12/7 VTRACO 30 CÁM 5A.14 3 900 3 900

9 ĐIỆN VĨNH TÂN (PACIFIC 01) CP XNK THAN 2/7 4 340 TĐ 67 CÁM 6A.14 4 302 4 302

10 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 2/7 58/7/NQN 12/7 HD 2276 CÁM 5A.14 3 488 3 488 GIA HẠN LẦN 1

11 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HẢI PHÒNG) 2/7 70/7/NQN 12/7 TĐ 16TT CÁM 5A.10 2 360 2 360

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC HẢI PHÒNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

CẢNG BẾN CÂN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2024

X 105 658 25 509 80 149

25 746 25 509  237

 1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM THÀNH) 1/7 11/7/NQN 11/7 THUẬN PHONG 69 ( HP 5776) CÁM 6B.1 5 064 5 053  11 2/7

 2 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM THÀNH) 1/7 12/7/NQN 11/7 THUẬN PHONG 66 ( HP 5806) CÁM 6B.1 5 064 5 052  12 2/7

 3 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 1/7 1389/6/NQN 11/7 TB 1515 CÁM 5A.10 2 340 2 313  27 2/7 GIA HẠN LẦN 1

 4 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 1/7 01/7/NQN 11/7 ĐỊNH PHƯƠNG 52 ( BN 2211) CÁM 5A.10 2 938 2 888  50 2/7

 5 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 1/7 1458/6/NQN 11/7 NB 6150 CÁM 5A.10 4 076 3 991  85 2/7 GIA HẠN LẦN 1

 6 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 1/7 1459/6/NQN 11/7 TB 1678 CÁM 5A.10 1 944 1 895  49 2/7 GIA HẠN LẦN 1

 7 ĐIỆN PHẢ LẠI (KDT HÀ BẮC) 1/7 03/7/NQN 11/7 TĐ 02VT CÁM 5A.14 2 000 1 999  1 2/7

 8 CP PHÂN ĐẠM VÀ HC HÀ BẮC ( KDT HÀ BẮC) 1/7 04/7/NQN 11/7 TĐ 03VT CÁM 5A.10 2 320 2 320  2/7

79 912  79 912

1 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 1/7 02/7/NQN 11/7 HẠ LONG 76 CÁM 5A.10 3 704 3 704

2 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 1/7 1387/6/NQN 11/7 TB 1399 CÁM 5A.10 5 104 5 104 GIA HẠN LẦN 1

3 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 1/7 1453/6/NQN 11/7 HD 3859 CÁM 5A.10 4 158 4 158 GIA HẠN LẦN 1

4 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 1/7 1454/6/NQN 11/7 TĐ 27-1 CÁM 5A.10 4 264 4 264 GIA HẠN LẦN 1

5 CP PHÂN ĐẠM VÀ HC HÀ BẮC ( KDT HÀ BẮC) 1/7 05/7/NQN 11/7 TĐ 36TT CÁM 5A.10 2 320 2 320

6 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT CẦU ĐUỐNG) 1/7 16/7/NQN 11/7 BẢO NGỌC 15 ( HD 6668) CÁM 6B.1 5 260 5 260

7 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 1/7 14/7/NQN 11/7 MẶT TRỜI VIỆT 18 CÁM 6B.1 4 944 4 944

8 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 1/7 13/7/NQN 11/7 TĐ 28TT CÁM 6B.1 2 300 2 300

9 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 1/7 07/7/NQN 11/7 TB 1716 CÁM 5A.10 2 314 2 314

10 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 5/61/7 4 331 11/7 HÙNG KHÁNH 999 CÁM 5A.10 3 150 3 150 GIA HẠN LẦN 1

11 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 1/71/7 4 330 11/7 HÙNG KHÁNH 68 CÁM 5A.10 3 400 3 400

12 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 1/71/7 4 330 11/7 HÙNG KHÁNH 68 CÁM 5A.10 3 400 3 400

13 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 1/71/7 4 330 11/7 HÙNG KHÁNH 999 CÁM 5A.10 3 150 3 150

14 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 1/71/7 4 330 11/7 HÙNG KHÁNH 999 CÁM 5A.10 3 150 3 150

15 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 7/61/7 4 333 11/7 CHÍ THÀNH 69 CÁM 5A.10 3 250 3 250 GIA HẠN LẦN 1

16 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 1/7 1375/6/NQN 11/7 TĐ 46-3 CÁM 5A.10 3 580 3 580 GIA HẠN LẦN 1

17 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA) LÔ 10/6 1/7 4 335 11/7 GIA BẢO 36 CÁM 5A.10 3 900 3 900 GIA HẠN LẦN 1

18 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 2/7 25/7/NQN 12/7 NB 6095 CÁM 5A.10 3 226 3 226 GIA HẠN LẦN 1

19 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM THÀNH) 2/7 47/7/NQN 12/7 THUẬN PHONG 6068 ( HP 6068) CÁM 6B.1 5 538 5 538

20 ĐIỆN DUYÊN HẢI (CP XNK THAN ) 2/7 988/7/NQN 15/7 THẮNG LỢI 6668 CÁM 5B.14 5 000 5 000

21 ĐIỆN DUYÊN HẢI (CP XNK THAN ) 2/7 989/7/NQN 15/7 LONG HẢI 01 CÁM 6A.14 4 800 4 800

XI    

Tàu đã làm lệnh

TÀU XUẤT KHẨU

KHU VỰC BẮC GIANG, THÁI BÌNH, HẢI DƯƠNG, Đ

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2024

   

   

XII
ĐƠN VỊ ĐIỀU 

HÀNH
329 766 91 317 238 449

129 766 91 317 38 449

 1 NAM PHI KVCP MV NBA MILLET 79 766 77 517 2 249 BỐC DỞ
TTCO: 19.766 - TTHG: 
20.000 - KVĐB: 10.000 - 

 2 NAM PHI CLM MV NAVIOS VICTORY 20 000 13 000 7 000 BỐC DỞ TTCO: 20.000

 3 NAM PHI CLM STAR ASPRIRATION 30 000  800 29 200 BỐC DỞ
TTCO: 15.000 - TTHG: 
15.000

200 000  200 000

1 MOZAMBIQUE CLM MV GEORG OLDENDORFF 25 000 25 000
KVCP: 15.000 - KVĐB: 
10.000

2 NAM PHI CLM MV DREAM TEAM 40 000 40 000
TTCO: 10.000 - TTHG: 
10.000 - KVCP: 20.000

3 MOZAMBIQUE CLM MV KIRAN EURASIA 20 000 20 000
TTHG: 10.000 - KVCP: 
10.000

4 NAM PHI CLM MV METEOR 10 000 10 000 TTCO: 10.000

5 ÚC TMB MV ARISTIDIS 15 000 15 000 KVCP: 15.000

6 ÚC TMB MV FJ RUBY 35 000 35 000
TTCO: 10.000 - TTHG: 
10.000 - KVCP: 15.000

7 NAM PHI CLM MV MEGHNA PROSPER 20 000 20 000
TTHG: 10.000 - KVCP: 
10.000

8 NAM PHI CLM MV S'HAIL LUSAIL 35 000 35 000
TTHG: 15.000 - KVCP: 
20.000

Tàu chưa làm hàng

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

TÀU NHẬP KHẨU

Tàu đã làm hàng


